
HẠN MỨC GIAO DỊCH 

TRÊN CÁC KÊNH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

- Hạn mức tối thiểu: 1.000 đồng/ giao dịch. Riêng giao dịch chuyển khoản nhanh (NAPAS), hạn

mức tối thiểu: 2.000 đồng/ giao dịch.

- Chuyển khoản nhanh: < 500 triệu đồng/ giao dịch.

- Hạn mức giao dịch: áp dụng cho VND.

- Chi tiết các loại Gói hạn mức:

1. GÓI HẠN MỨC SILVER

DỊCH VỤ

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

HẠN MỨC TỐI ĐA/ GIAO DỊCH HẠN MỨC TỐI ĐA/ NGÀY

Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP

Mở/ tất toán tiết kiệm online Không giới hạn Không giới hạn

Chuyển khoản trong Vietbank

+ Cùng chủ Không giới hạn Không giới hạn

+ Khác chủ 05 triệu 100 triệu 500 triệu 100 triệu 100 triệu 1 tỷ

Thanh toán thẻ tín dụng Vietbank

+ Cho chính mình Không giới hạn Không giới hạn

+ Cho người khác 05 triệu 100 triệu 500 triệu 100 triệu 100 triệu 1 tỷ

Chuyển khoản đến ngân hàng khác

+ Chuyển khoản nhanh 

(NAPAS)
05 triệu 100 triệu

< 500 triệu

100 triệu 100 triệu 1 tỷ

+ Chuyển khoản ngân

hàng khác (CITAD)
500 triệu

Các dịch vụ thanh toán khác

+ Thanh toán hóa đơn, 

topup

05 triệu 100 triệu 500 triệu 100 triệu 100 triệu 1 tỷ+ QRPAY

+ Thanh toán vé tàu/ vé

xe/ vé xem phim

A. MOBILE BANKING



Chuyển khoản trong Vietbank

+ Cùng chủ Không giới hạn Không giới hạn

+ Khác chủ 05 triệu 100 triệu 500 triệu 100 triệu 100 triệu 2 tỷ

Thanh toán thẻ tín dụng Vietbank

+ Cho chính mình Không giới hạn Không giới hạn

+ Cho người khác 05 triệu 100 triệu 500 triệu 100 triệu 100 triệu 2 tỷ

Chuyển khoản đến ngân hàng khác

+ Chuyển khoản nhanh 

(NAPAS)
05 triệu 100 triệu

< 500 triệu

100 triệu 100 triệu 2 tỷ

+ Chuyển khoản ngân 

hàng khác (CITAD)
500 triệu

Các dịch vụ thanh toán khác

+ Thanh toán hóa đơn, 

topup

05 triệu 100 triệu 500 triệu 100 triệu 100 triệu 2 tỷ+ QRPAY

+ Thanh toán vé tàu/ vé

xe/ vé xem phim

2. GÓI HẠN MỨC VB 4.0

DỊCH VỤ

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

HẠN MỨC TỐI ĐA/ GIAO DỊCH HẠN MỨC TỐI ĐA/ NGÀY

Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP

Mở/ tất toán tiết kiệm online Không giới hạn Không giới hạn

3. GÓI HẠN MỨC VB 4.0 ULTRA

DỊCH VỤ

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

HẠN MỨC TỐI ĐA/ GIAO DỊCH HẠN MỨC TỐI ĐA/ NGÀY

Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP

Mở/ tất toán tiết kiệm online Không giới hạn Không giới hạn

Chuyển khoản trong Vietbank

+ Cùng chủ Không giới hạn Không giới hạn

+ Khác chủ 05 triệu 100 triệu 1 tỷ 100 triệu 100 triệu 5 tỷ

Thanh toán thẻ tín dụng Vietbank

+ Cho chính mình Không giới hạn Không giới hạn

+ Cho người khác 05 triệu 100 triệu 1 tỷ 100 triệu 100 triệu 5 tỷ



Chuyển khoản đến ngân hàng khác

+ Chuyển khoản nhanh

(NAPAS)

05 triệu 100 triệu

< 500 triệu

100 triệu 100 triệu 5 tỷ
+ Chuyển khoản ngân

hàng khác (CITAD)
1 tỷ

Các dịch vụ thanh toán khác

+ Thanh toán hóa đơn, 

topup

05 triệu 100 triệu 1 tỷ 100 triệu 100 triệu 5 tỷ+ QRPAY

+ Thanh toán vé tàu/ vé

xe/ vé xem phim

4. GÓI HẠN MỨC VB 4.0 ULTRA PLUS

DỊCH VỤ

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

HẠN MỨC TỐI ĐA/ GIAO DỊCH HẠN MỨC TỐI ĐA/ NGÀY

Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP

Mở/ tất toán tiết kiệm online Không giới hạn Không giới hạn

Chuyển khoản trong Vietbank

+ Cùng chủ Không giới hạn Không giới hạn

+ Khác chủ 05 triệu 100 triệu 1 tỷ 100 triệu 100 triệu 10 tỷ

Thanh toán thẻ tín dụng Vietbank

+ Cho chính mình Không giới hạn Không giới hạn

+ Cho người khác 05 triệu 100 triệu 1 tỷ 100 triệu 100 triệu 10 tỷ

Chuyển khoản đến ngân hàng khác

+ Chuyển khoản nhanh

(NAPAS)
05 triệu 100 triệu

< 500 triệu

100 triệu 100 triệu 10 tỷ

+ Chuyển khoản ngân

hàng khác (CITAD)
1 tỷ

Các dịch vụ thanh toán khác

+ Thanh toán hóa đơn, 

topup

05 triệu 100 triệu 1 tỷ 100 triệu 100 triệu 10 tỷ+ QRPAY

+ Thanh toán vé tàu/ vé xe/ 

vé xem phim



5. GÓI HẠN MỨC TKTT MỞ BẰNG PHƯƠNG THỨC EKYC

DỊCH VỤ

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

HẠN MỨC TỐI ĐA / NGÀY HẠN MỨC TỐI ĐA/ THÁNG

Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP Sinh trắc học OTP SMS Soft OTP

Tất cả các giao dịch 5 triệu 100 triệu

LOẠI KHÁCH HÀNG

PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

HẠN MỨC TỐI ĐA/ GIAO DỊCH HẠN MỨC TỐI ĐA/ NGÀY

OTP SMS CA Soft OTP OTP SMS CA Soft OTP

Khách hàng cá nhân 100 triệu 500 triệu 500 triệu 100 triệu 500 triệu 500 triệu

Khách hàng doanh nghiệp - 10 tỷ 10 tỷ - 20 tỷ 20 tỷ

C. NẠP / RÚT TIỀN QUA VÍ ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT VỚI VIETBANK

GIAO DỊCH VÍ MOMO VÍ TING

Nạp tiền từ Vietbank vào ví

+ Tối thiểu / giao dịch 10 ngàn đồng

Không giới hạn

+ Tối đa / giao dịch 20 triệu đồng

Rút tiền từ ví về Vietbank

+ Tối thiểu / giao dịch 50 ngàn đồng
Không giới hạn

+ Tối đa / giao dịch 30 triệu đồng

B. INTERNET BANKING

- Hạn mức tối thiểu: 1.000 đồng/ giao dịch. Riêng giao dịch chuyển khoản nhanh (NAPAS), 

hạn mức tối thiểu: 2.000 đồng/ giao dịch.

- Chuyển khoản nhanh: < 500 triệu đồng/ giao dịch.

- Giao dịch qua cổng thanh toán trực tuyến: tối đa 20 triệu đồng/ giao dịch.

- Hạn mức giao dịch: áp dụng theo VNĐ.

- Chi tiết các loại hạn mức:


